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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
NĂM HỌC 2017-2018

	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Ngô Hồng Giang
	Hiệu trưởng
	0912338993
	

	2. 
	
	
	0987193488
	

	3. 
	Đỗ Thị Thu Hoài
	Phó Hiệu trưởng
	01696271222
	

	4. 
	Nguyễn Quỳnh Phương
	Giáo viên
	0982981368
	

	5. 
	Tô Thị Phương Dung
	Giáo viên
	0912421224
	

	6. 
	Nguyễn Thị Hải Anh
	Giáo viên
	0903291478
	

	7. 
	Phạm Thị Thanh Bình
	Giáo viên - CTCĐ
	0988469583
	

	8. 
	Phan Thị Lương
	Giáo viên
	0982210154
	

	9. 
	Nguyễn Thị Kim Nhàn
	Giáo viên
	0963049983
	

	10. 
	Trần Thị Nhiều
	Giáo viên
	0979983124
	

	11. 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Giáo viên
	0968081216
	

	12. 
	Nguyễn Tường Phượng
	Giáo viên
	0912906160
	

	13. 
	Đặng Thị Thái Bảo
	Giáo viên
	0982715258
	

	14. 
	Nguyễn Văn Sơn
	Giáo viên
	0984848265
	

	15. 
	Phùng Thị Thư
	Giáo viên - TPT
	0916881311
	

	16. 
	Nguyễn Hoài Trang
	Giáo viên
	0988708066
	

	17. 
	Hoàng Thị Hồng Vân
	Giáo viên
	0989208697
	

	18. 
	Phạm Thị Thanh Mai
	Giáo viên
	0988278843
	

	19. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Giáo viên
	0943070307
	

	20. 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Giáo viên
	0988919015
	

	21. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Giáo viên
	0964482042
	

	22. 
	Trần Thị Hương Giang
	Giáo viên
	0988287089
	

	23. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	01694318984
	

	24. 
	Nguyễn Thị Tố Loan
	Giáo viên
	01682849176
	

	25. 
	Trần Thị Trà My
	Giáo viên
	01668060038
	

	26. 
	Lê Thị Mai Oanh
	Giáo viên
	0988150188
	

	27. 
	Nguyễn Thị Quý
	Giáo viên
	01223211386
	

	28. 
	Phạm Như Trang
	Giáo viên
	0976996252
	

	29. 
	Đỗ Thị Minh Xuân
	Giáo viên
	01674539638
	

	30. 
	Nguyễn Thị Huyên
	Giáo viên
	01686018504
	

	31. 
	Vũ Trí Công
	Giáo viên
	0978823634
	

	32. 
	Phạm Văn Thuận
	Giáo viên
	01692604234
	

	33. 
	Nguyễn Thu Hương
	Kế toán
	0936063586
	

	34. 
	Võ Thị Hồng Khuyên
	Thư viện
	0985498189
	

	35. 
	Hà Thị Mai Hoa
	Đồ dùng
	0972877449
	

	36. 
	Nguyễn Văn Hùng
	Y tế
	0942791668
	

	37. 
	Đặng Kim Oanh
	Giáo viên HĐ
	01272831776
	

	38. 
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên HĐ
	01674701923
	

	39. 
	Nguyễn Phương Trang
	Giáo viên HĐ
	01646468535
	

	40. 
	Trịnh Thị Thanh Xuân
	Giáo viên HĐ
	0975272585
	

	41. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên HĐ
	01663682742
	

	42. 
	Nguyễn Minh Nhật
	Giáo viên HĐ
	01664145309
	

	43. 
	Hoàng Thị Thảo
	Giáo viên HĐ
	01692916909
	

	44. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Giáo viên HĐ
	0916510786
	

	45. 
	Trần  Minh Phương
	Giáo viên HĐ
	0983384503
	

	46. 
	Đặng Thị Hậu
	Giáo viên HĐ
	01689963534
	

	47. 
	Nguyễn Anh Tú
	Giáo viên HĐ
	01697217658
	

	48. 
	Dương Thùy Linh
	Giáo viên HĐ
	01657346248
	

	49. 
	Phạm Thùy Dung
	Giáo viên HĐ
	0988415556
	

	50. 
	Phạm Thọ Khoa
	Văn phòng
	01672792990
	

	51. 
	Nguyễn Ngọc Hải
	Giám thị
	01696335110
	

	52. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Tạp vụ
	0984791913
	

	53. 
	Lê Thị Thanh Nga
	Tạp vụ
	0975164170
	

	54. 
	Nguyễn Trí Dũng
	Bảo vệ
	0912257642
	

	55. 
	Nguyễn Xuân Thủy 
	Bảo vệ
	0982567643
	

	56. 
	Đặng Văn Bình
	Bảo vệ
	0943625170
	

	57. 
	Nguyễn Văn Tề
	Bảo vệ
	01654846758
	

	58. 
	Nguyễn Kim Cường
	Chăm sóc cây
	0946019915
	

	59. 
	Hoàng Trần Hùng
	Bảo trì máy tính
	0987852969
	



